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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống thiên tai năm 2015 

và triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2016

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tại văn bản số 131/GM-CCTL ngày 12/5/2016 về việc kiểm tra rà soát phương án chống úng; Phương án bào vệ các công trình trọng điểm; Tình hình vi phạm các công trình thủy lợi trên địa bàn do Công ty thủy lợi trực tiếp quản lý.
Công ty ĐTPT thuỷ lợi Sông Đáy xin được báo cáo như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Hệ thống công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV ĐTPT thủy lợi Sông Đáy quản lý, khai thác thực hiện nhiệm vụ tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, kinh tế cho 6 quận, huyện là Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức và một phần huyện Từ Liêm, Phú Xuyên, Thường Tín thuộc thành phố Hà Nội, với tổng diện tích lưu vực khoảng 70.000ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 30.339 ha. Vùng hệ thống phục vụ có vị trí địa lý: Phía Bắc giáp sông Hồng, phía Nam giáp tỉnh Hà Nam, phía Đông giáp Công ty ĐTPT thuỷ lợi Sông Nhuệ, phía Tây giáp tỉnh Hoà Bình;


Địa hình khu vực đa dạng phức tạp, khó khăn cho việc tiêu thoát úng: Vùng giáp Hoà Bình của huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức thường xuyên bị lũ rừng ngang từ Hoà Bình đổ về; vùng đồng bằng ven sông Đáy, sông Nhuệ là khu vực trũng thấp;


Các khu vực tiêu liên quan đến Sông Nhuệ như cống Cầu Sa; vùng ven Sông Nhuệ của quận Hà Đông, huyện Thanh Oai cũng gặp khó khăn khi mực nước Sông dâng cao. Địa bàn vùng huyện Thanh Oai thấp nhất ở cao trình +2,10m (gần cống Yên Cốc), địa bàn này phụ thuộc rất nhiều vào việc đóng, mở đập Hoà Mỹ trên sông Vân Đình.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2015:

1. Đặc điểm, diễn biến nổi bật vụ Mùa năm 2015:

a) Về mưa, bão: Lượng mưa cả năm 2015 trên hệ thống thuỷ nông Sông Đáy trung bình là 1.284,8 mm (thấp hơn TB năm 2014 là 205,7 mm). Năm 2015 xuất hiện 05 cơn bão (Cơn bão số 1: từ ngày 22/6 đến 25/6; Cơn bão số 2: từ ngày 06/7 đến 10/7; Cơn bão số 3: từ ngày 13/9 đến 14/9; Cơn bão số 4: từ ngày 02/10 đến 04/10; Cơn bão số 5: từ ngày 14/12 đến 17/12) và có 02 đợt mưa úng bất thường (Đợt 1: từ ngày 28/7 đến 05/8; Đợt 2: từ ngày 17/9 đến 22/9) gây ảnh hưởng đến địa bàn Công ty phục vụ. 

b) Về lũ trên các Sông và các Hồ chứa nước: Năm 2015 mưa lớn tập trung vào tháng 9, lượng mưa bình quân là 297mm, nên đã làm cho mực nước trên các triền sông dâng cao. Các hồ chứa nước đã tích được dung tích lớn nhất vào tháng 9/2015: hồ Miễu: +39,78m ((tràn: +39,5); hồ Văn Sơn: +19,55m ((tràn: +19,5); hồ Đồng Sương: +18,70m ((tràn: +18,2); hồ Quan Sơn: +6,01m ((tràn: +5,8) (Do điều chỉnh lại cao độ đỉnh tràn hồ Quan Sơn từ +5,50m lên 5,80 cho đúng hệ VN2000).
2. Kết quả cụ thể đạt được trong việc phòng, chống thiên tai năm 2015:
Năm 2015 có 02 đợt mưa úng bất thường (Đợt 1: từ ngày 28/7 đến 05/8; Đợt 2: từ ngày 17/9 đến 22/9/2015) gây ảnh hưởng đến địa bàn Công ty phục vụ, cụ thể:

a) Đợt mưa úng bất thường từ 28/7 đến ngày 05/8 với tổng lượng mưa bình quân toàn Công ty là 141,7 mm, lớn nhất là 174,0 mm tại Hồ Quan Sơn (huyện  Mỹ Đức). Mực nước trên hầu hết các tuyến kênh tiêu và triền sông: Sông Nhuệ, sông Bùi và sông Đáy lên cao, các Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi La Khê và Mỹ Đức đã kịp thời vận hành một số trạm bơm phục vụ tiêu úng cho vũng trũng cục bộ, không có thiệt hại xảy ra.

b) Đợt mưa úng bất thường từ 17/9 đến ngày 22/9 với tổng lượng mưa bình quân toàn Công ty là 111,8 mm, lớn nhất là 233,0 mm tại Hồ Quan Sơn (huyện  Mỹ Đức). Mực nước trên hầu hết các tuyến kênh tiêu và triền sông: Sông Nhuệ, sông Bùi và sông Đáy lên cao, nhiều diện tích lúa đang chín chuẩn bị thu hoạch bị đổ và bị đầy nước (Tổng số: 4.214 ha, trong đó: Hà Đông 85 ha, Thanh Oai 940 ha, Chương Mỹ: 970 ha, Mỹ Đức 2.219 ha. Các Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi La Khê, Chương Mỹ và Mỹ Đức đã vận hành các trạm bơm tiêu cần thiết để rút cạn nước trong ruộng cứu lúa, không để thiệt hại xảy ra; thời điểm cao nhất là ngày 21/9 có 22 trạm bơm vận hành với tổng số 94 máy bơm các loại (Loại 10.900m3/h: 07; loại 8.400 m3/h: 06; loại 4.00m3/h: 43; loại 2.500m3/h: 17; loại 1.000m3/h: 21). Ngoài ra các Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Chương Mỹ và Mỹ Đức đã di chuyển động cơ của một số trạm bơm ven sông Bùi và sông Đáy lên cao để chống ngập, tổng số 27 động cơ các loại.

c) Về sự cố các công trình thuỷ lợi trên địa bàn: Nhìn chung không có sự cố lớn xảy ra, chỉ có một số vị trí bờ kênh tiêu bị tràn, sụt sạt cục bộ đã được phát hiện kịp thời và xử lý ngay bằng bao tải đất, cọc tre và sau mùa mưa, bão đã đưa vào sửa chữa.

3. Đánh giá chung về công tác phòng, chống úng, ngập năm 2015:
a) Những công việc đã thực hiện được:

- Sớm triển khai xây dựng phương án PCLBU vụ Mùa, phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trong mùa mưa, bão năm 2015 cụ thể đến từng Xí nghiệp và Cụm thủy nông. Hệ thống công trình thủy lợi được kiểm tra, duy tu bảo dưỡng thường xuyên, kịp thời phát hiện hư hỏng và có kế hoạch sửa chữa nên hoạt động tốt, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến việc phục vụ sản xuất. 
- Chủ động vận hành đóng, mở các cống tiêu để nhanh chóng tiêu nước đệm khi thời tiết xấu, đồng thời kịp thời vận hành các trạm bơm phục vụ tiêu úng, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra. Công ty đã chủ động phối hợp với các cấp chính quyền của các quận, huyện trên địa bàn ứng phó với diễn biến của 02 đợt mưa úng bất thường (Đợt 1: từ ngày 28/7 đến 05/8; Đợt 2: từ ngày 17/9 đến 22/9/2015) đó là kịp thời tiêu nước đệm, vận hành các trạm bơm phục vụ tiêu úng đồng thời Công ty chủ động vận chuyển động cơ của các trạm bơm ven Sông Đáy và Sông Bùi có cao trình đặt máy thấp lên cao, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra. 
b) Những tồn tại: 
- Một số trạm bơm tiêu, công trình đầu mối đã và đang được nâng cấp, cải tạo, mở rộng nhưng năng lực tiêu chưa phát huy hết công suất thiết kế do hệ thống chưa đồng bộ, chưa được hoàn chỉnh. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai từ nông nghiệp sang công nghiệp, đô thị, dịch vụ, công tác “dồn điền đổi thửa” . . . làm thay đổi, chia cắt một số công trình tiêu hiện có làm hạn chế khả năng tiêu thoát nước, gây úng ngập kéo dài hơn (điển hình là khu vực huyện Hoài Đức và Bắc Thanh Oai . . .). Một số trạm bơm xây dựng đã lâu đã và đang bị xuống cấp khó đáp ứng được yêu cầu tiêu úng như: tiêu Cao Xuân Dương, Phương Nhị, Cự Thần (huyện Thanh Oai), Đầm Mới (huyện Chương Mỹ) … Một số cống tiêu xây dựng đã lâu, hiện nay đã xuống cấp, thông số không phù hợp với hệ số tiêu lớn nên khả năng ngăn lũ và tiêu thoát úng bị hạn chế. Một số trục tiêu do nhiều năm chưa được nạo vét hoặc có nạo vét nhưng nạo vét đã lâu, tốc độ bồi lắng nhanh, lòng kênh bị thu hẹp, hiệu quả tiêu thấp như: Kênh Phượng Mỹ, Máng 3, máng 4 … (huyện Thanh Oai); Kênh tiêu An Sơn, kênh K4... (huyện Chương Mỹ).
- Hệ thống công trình tiêu úng mặc dù đã được Thành phố quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp song vẫn chưa được đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy hoạch.

III. PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2016:

1. Hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi do Công ty quản lý:

1.1 Về trạm bơm: Tổng số các trạm bơm hiện Công ty đang quản lý là 164 trạm bơm với 718 máy bơm các loại; trong đó các trạm bơm tiêu, tiêu kết hợp tưới là 90 trạm với 496 máy bơm các loại, có tổng lưu lượng bơm tiêu khoảng 1,34 triệu m3/h, công suất lắp đặt 28,2 nghìn Kw. Các trạm bơm được phân theo từng tuyến sông, gồm:

- Sông Nhuệ: 41TB với 186MB, (Qtiêu 387.220 m3/h, công suất 9.211 Kw (Trong đó: XN Đan Hoài: 11TB=59MB; XN La Khê: 30TB=127MB);

- Sông Đáy: 34TB với 223MB, (Qtiêu 621.400 m3/h, công suất 12.603Kw; (Trong đó: XN Đan Hoài: 02TB=33MB; XN La Khê: 02TB=30MB; XN Chương Mỹ: 03TB=21MB; XN Mỹ Đức: 27TB=139MB);

- Sông Bùi: 13TB với 62MB, (Qtiêu  265.000 m3/h, công suất 5.013 Kw (Địa bàn Xí nghiệp ĐTPT thuỷ lợi Chương Mỹ);

- Sông Tích: 2TB với 25MB, (Qtiêu  67.000 m3/h, công suất 1.413 Kw (Địa bàn Xí nghiệp ĐTPT thuỷ lợi Chương Mỹ);

Đa số các trạm bơm xây dựng từ những năm 1970 ÷ 1980, một số trạm bơm tiêu lớn được Thành phố đầu tư những năm gần đây như: Nhân Hiền, Phụ Chính, Phú Yên, Hạ Dục II … tiếp tục phát huy hiệu quả tốt. Các trạm bơm còn lại đa số hiệu suất bơm giảm, hệ thống điện hạ thế của nhiều trạm bơm dễ bị sự cố khi các trạm bơm hoạt động nhiều ngày.
1.2 Về hệ thống kênh tưới, tiêu: Tổng số tuyến kênh tưới, tiêu cấp 1, 2 Công ty được giao quản lý là 524 tuyến với tổng chiều dài 901 km. Trong đó: Kênh tưới 238 tuyến với tổng chiều dài 350 km; kênh tiêu 219 tuyến với tổng chiều dài 412km; kênh tưới tiêu kết hợp 67 tuyến với tổng chiều dài 139km (Số liệu Hồ sơ đề xuất đặt hàng năm 2016). Các tuyến kênh tiêu, tiêu kết hợp tưới hiện nay phần lớn là kênh đất, do thực hiện tốt nhiệm vụ đặt hàng quản lý, duy trì và vận hành hệ thống tưới tiêu nên hệ thống kênh tiêu vẫn cơ bản đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất. Tuy nhiên vẫn còn một số trục tiêu do nhiều năm chưa được nạo vét hoặc có nạo vét nhưng tốc độ bồi lắng nhanh, lòng kênh bị thu hẹp, hiệu quả tiêu thấp như: Kênh Phượng Mỹ, Máng 3, máng 4 … (huyện Thanh Oai); Kênh tiêu An Sơn, kênh K4... (huyện Chương Mỹ).
1.3 Về hồ chứa nước: Tổng số có 4 hồ với dung tích khoảng 32 triệu m3 nước (Gồm có: Hồ Miễu: 2,5 triệu m3; Hồ Văn Sơn: 7 triệu m3; Hồ Đồng Sương: 10,5 triệu m3; Hồ Quan Sơn: 12 triệu m3). Hồ Miễu và hồ Đồng Sương đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất và phòng chống lũ rừng ngang. Hồ Văn Sơn sau 42 năm khai thác, sử dụng, các hạng mục tràn xả lũ, cống lấy nước, đập đất đã bị hư hỏng xuống cấp cần được cải tạo, nâng cấp. Hồ Quan Sơn sau 44 năm khai thác sử dụng, các hạng mục tràn xả lũ, cống lấy nước, đập đất, kênh dẫn tưới, nhà quản lý đã bị hư hỏng xuống cấp cần được cải tạo, nâng cấp. Riêng việc xử lý các vị trí hư hỏng của đê hồ Quan Sơn trên địa bàn các thôn Bình Lạng, Thanh Lợi thuộc xã Hồng Sơn và thôn Gò Mái thuộc xã Hợp Tiến, UBND Thành phố đã giao cho UBND huyện Mỹ Đức làm chủ đầu tư thực hiện dự án từ năm 2014.

1.4 Về công trình thuỷ công trọng điểm: Tổng số cống và công trình trên kênh hiện Công ty quản lý là 6.200 công trình; trong đó đặc biệt lưu ý các cống trên Đê hữu hồng: 3 cống; Đê Tiên Tân: 1 cống; Đê tả Đáy: 6 cống; Đê hữu Nhuệ: 10 cống. Các cống lớn này đa số đều chưa được điện khí hoá, một số cống hiện nay khẩu diện nhỏ, khả năng ngăn lũ và tiêu thoát úng bị hạn chế như: 8 cửa Khê Tang, Đồng Cạn, Triều Đông, Yên Cốc … cần được cải tạo, nâng cấp.
2. Công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai năm 2016:

2.1 Kiểm tra công trình thuỷ lợi trước mùa mưa, lũ 2016: Công ty đã tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình thuỷ lợi trên địa bàn quản lý từ đầu tháng 3/2016; đối với các công trình trọng điểm, Công ty tổ chức đoàn kiểm tra vào hai ngày 17 và 18/3/2016 có mời Sở NN và PTNT Hà Nội cùng các đơn vị liên quan và đến ngày 24/3/2016 Công ty đã có báo cáo số 98/BC-CTSĐ về kết quả kiểm tra công trình thuỷ lợi trước mùa mưa, lũ năm 2016 gửi Sở NN&PTNT Hà Nội cùng các đơn vị liên quan;
2.2 Xây dựng phương án phòng, chống LBU vụ Mùa năm 2016: Công ty đã xây dựng xong phương án PCLBU và phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa nước năm 2016 trình UBND Thành phố, Sở NN&PTNT Hà Nội phê duyệt làm cơ sở thực hiện;

2.3 Công tác tu sửa công trình: Công ty đã và đang tập trung tu sửa, cải tạo, nâng cấp kịp thời các công trình bị hư hỏng bằng các nguồn vốn, cụ thể như sau:

- Các công trình được tu sửa phục vụ chống úng năm 2015 vẫn phát huy hiệu quả: Công ty đã tổ chức thực hiện sửa chữa 99 công trình phục vụ công tác PCLBU với tổng kinh phí thực hiện là 20,8 tỷ đồng, trong đó có 94 công trình vốn sửa chữa thường xuyên với giá trị gần 8,5 tỷ đồng và 05 công trình dùng vốn khấu hao TSCĐ với giá trị 12,3 tỷ đồng. Nhìn chung các công trình đã thi công đều đảm bảo chất lượng, phát huy tốt trong công tác chống lụt, bão, úng năm 2015 và các năm tiếp theo.

- Các công trình sử dụng nguồn vốn XDCB tập trung phục vụ chống úng: Đối với dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Phụ Chính, huyện Chương Mỹ đã triển khai thi công xong từ tháng 12/2013; Dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới, tiêu Phú Yên, huyện Mỹ Đức đã triển khai thi công xong từ tháng 12/2013; Dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới, tiêu Hoà Lạc, huyện Mỹ Đức cơ bản thi công xong công trình đầu mối; Gói thầu số 02 (Cải tạo, nâng cấp kênh và công trình trên kênh), Sở NN&PTNT Hà Nội đã thẩm định xong Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán theo các quy định mới về đầu tư xây dựng; công tác GPMB đang được Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện việc đo đạc lập lưới địa chính và cắm mốc giới, do đó đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất.


- Việc thực hiện công tác quản lý, duy trì công trình: Công ty đã và đang thực hiện tốt công tác quản lý, duy trì các công trình thuỷ lợi trên địa bàn, nên hệ thống kênh mương, cống được nạo vét, duy tu, bảo dưỡng đảm bảo thông thoáng dòng chảy. Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương các cấp xử lý, giải toả các trường hợp vi phạm pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi.
3. Việc triển khai các trạm bơm dã chiến phục vụ chống úng:
Theo phương án xây dựng có 5 trạm bơm tiêu dã chiến với 6 máy bơm loại 1.000 m3/h. Khi có yêu cầu các trạm bơm tiêu này sẽ triển khai bơm ngay. Trong đó có 3 TBDC đã lắp đặt gồm: Tân Độ (2MB), Thôn Hòa Lạc (1MB), An Đà (1MB); Đối với 2 trạm bơm còn lại thuộc địa bàn xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ (TBDC Cửa Đình (1MB), TBDC Đồng Trê (1MB) chỉ phải lắp đặt khi TB tiêu Hạ Dục II bơm tiêu cho khu vực này kém hiệu quả, khi đó có thể lắp đặt được ngay (vì MB cùng các vật tư, thiết bị đã để sẵn ở trạm bơm Yên Duyệt gần đó)). 

Đồng thời Công ty chỉ đạo một số Xí nghiệp cho vận hành các trạm bơm tưới bơm nước trực tiếp ra Sông, để hạn chế nước dồn xuống vùng trũng như: TB Minh Khai - 3 máy 1.000 m​3/h, TB Phương Bảng - 5 máy 1.000 m​3/h, Tiên Tân - 7 máy 1.000 m​3/h, TB tưới La Khê - 5 máy 8.000 m​3/h bơm qua kênh chính La Khê đổ xuống kênh tiêu cho TB Phương Trung và Cao Xuân Dương bơm ra Sông Đáy để giảm áp lực cho khu vực nội thành.


Nếu gặp những trận mưa úng lịch sử như năm 2008 (lượng mưa từ 500 mm trở lên) thì việc cứu lúa và hoa màu là bất khả kháng; Công ty phối hợp với các Huyện tập trung đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân.

4. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện:
4.1 Công tác chuẩn bị:

- Quyết định thành lập Ban chỉ huy PCLBU năm 2016 ở Công ty và các Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi trực thuộc;


- Tổ chức phân công cụ thể đến từng tập thể, cá nhân trong từng Xí nghiệp  ĐTPT thủy lợi trong suốt mùa mưa, úng năm 2016 (kể từ ngày 01/6/2016 đến hết ngày 31/10/2016), thời gian trực 24/24 giờ;

- Chuẩn bị vật tư, vật liệu; công cụ, dụng cụ … để sẵn sàng đáp ứng khi mưa úng xảy ra.

- Chủ động phối hợp với các địa phương triển khai cấy lúa Mùa xong trước ngày 10/7/2016; xử lý sự cố (nếu có) khi mưa úng xảy ra.

4.2 Công tác triển khai thực hiện:

a) Khi dự báo mưa: Việc quan trọng là chỉ đạo tiêu tự chảy và bơm tiêu nước đệm, quản lý chặt các vùng tiêu.
b) Khi mưa xảy ra: 
- Bám sát kịch bản, phương án phòng, chống úng vụ Mùa năm 2016 của Công ty và từng Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi trực thuộc.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định;

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan để đóng, mở, vận hành các cống tiêu như: Cầu Sa, Cầu Đìa, Đập Hòa Mỹ liên quan đến việc đóng, mở cống Yên Cốc…

c) Khoanh vùng bơm tiêu: Địa bàn Công ty phục vụ được chia làm 27 vùng tiêu úng với tổng diện tích lưu vực tiêu là 60.574 ha , trong đó có 15 vùng tiêu (tổng diện tích lưu vực 20.700 ha, đạt 34,17%) có năng lực tiêu (hệ số tiêu) của các trạm bơm trong vùng tiêu đáp ứng với Quy hoạch phát triển thủy lợi thành phố Hà Nội đến 2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 4673/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 của UBND T.P Hà Nội: Vùng tiêu Phụng Châu, Hạ Dục, Phụ Chính, Yên Duyệt, Trung Hoàng, Đông Sơn, An Sơn (huyện Chương Mỹ); Vùng tiêu Phúc Lâm, An Mỹ, Phù Lưu Tế, Hòa Lạc, Bạch Tuyết, Hương Sơn, An Phú, Phú Hiền (huyện Mỹ Đức) [Tuy nhiên, mới chỉ tính với hệ số tiêu của đất nông nghiệp (Chương Mỹ phía Tả Tích là 8,1 l/s/ha và Hữu Tích là 9,1l/s/ha; Mỹ Đức là 8,3 l/s/ha]. Các vùng tiêu khác hệ số tiêu đạt từ 42% (89% yêu cầu quy hoạch. Việc thực hiện tiêu úng ứng với các kịch bản xảy ra cụ thể:

(*) Kịch bản: Cường độ mưa khu vực từ 100 đến 200 mm/3 ngày – đêm;

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tranh thủ tháo nước tự chảy và bơm tiêu nước đệm sớm. Về việc bơm tiêu nước đệm, ngoài các trạm bơm đã nêu ở tình huống 1, còn vận hành các trạm bơm như: tiêu Cao Xuân Dương, tiêu Phương Trung, Thạch Nham 1, Nhân Hiền, Cự Thần 1, Cự Thần 2 (La Khê); Thượng Phúc, Trung Hoàng, tiêu Tử Nê (Chương Mỹ); La Làng, Phú Hiền, Bãi Giữa, Phú Yên (Mỹ Đức). Huy động toàn bộ các máy bơm tiêu của các trạm bơm tiêu hiện có để chống cứu kịp thời. Trong đó có các trạm bơm lớn như: Đào Nguyên, Cầu Sa, Đồng La (Đan Hoài); Khê Tang 2 mới, Thạch Nham 2 (La Khê); tiêu Hạ Dục 1+2, tiêu Phụng Châu, Yên Duyệt 1+2, Phụ Chính, Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ); Bạch Tuyết, Phù Lưu Tế 1+2, An Mỹ 1+2, Phúc Lâm 2, Mỹ Thành, Xuy Xá, Đốc Tín, Hùng Tiến, tiêu Vạn Phúc (Mỹ Đức). Trong tình huống này có thể xảy ra 2 trường hợp: Mưa sớm vào đầu vụ (lúa mới cấy) hoặc Mưa vào giữa hoặc cuối vụ (lúa đã cao cây). Trong cả 2 trường hợp trên công tác chống úng cần phải được chỉ đạo chặt chẽ trên cơ sở: Phân định, tổ chức khoanh vùng, chống tràn, bảo vệ an toàn bờ kênh, bờ đê và các cống dưới đê. Quản lý chặt chẽ các trạm bơm tiêu cấp 2, các hệ thống tiêu liên xã, liên huyện, giải quyết kịp thời các tranh chấp giữa các địa phương.

- Trong tình huống này: 
+ Nếu xảy ra mưa lớn vào đầu vụ (khi lúa còn thấp cây) sẽ có khoảng 2.930ha bị ngập nặng chủ yếu ở những vùng trũng thấp (Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Đan Hoài: 1.087ha, La Khê: 1.050ha, Chương Mỹ: 498ha, Mỹ Đức: 295ha).

+ Nếu xảy ra mưa lớn vào giữa và cuối vụ, với khả năng công trình hiện nay vẫn có thể chống cứu được toàn bộ diện tích. Những khu vực trũng thấp, thời gian bơm tiêu sẽ có thể kéo dài 6 ÷8 ngày, năng suất cây trồng ở những vùng tiêu chậm sẽ bị giảm.
(*) Kịch bản: Mưa khu vực từ 200÷300 mm (hoặc hơn 300mm)/3 ngày – đêm;

- Tranh thủ tiêu kiệt nước đệm ngay từ khi có dự báo bão hoặc ATNĐ bằng các công trình tiêu tự chảy hoặc bơm tiêu. Huy động toàn bộ các trạm bơm điện hiện có để chống cứu kịp thời. Huy động tối đa các phương tiện chống cứu của địa phương như: Bơm dầu, bơm điện dã chiến, nhân lực tại chỗ, tổ chức khoanh vùng chống úng, ngăn chặn nước ngoại lai, chống tràn cho những vùng thấp trũng. Tăng cường tuần tra, kiểm tra, chỉ đạo kịp thời và có biện pháp hữu hiệu xử lý ngay giờ đầu những sự cố, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn các hồ chứa nước. Đối với các vùng tiêu ven sông Nhuệ khi mực nước sông lên cao, uy hiếp sự an toàn tuyến đê nên phải bơm tiêu hạn chế hoặc ngừng bơm để bảo vệ bờ, chấp hành nghiêm chỉnh sự điều hành của hệ thống và Ban chỉ huy PCLB các cấp. 

- Trong trường hợp bất lợi này có thể buộc phải có những biện pháp tình thế, chấp nhận ngập úng những vùng cục bộ, khoanh khép kín những vùng có công trình trọng điểm để chống cứu có hiệu quả, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho các tuyến đê, các hồ chứa nước. Đây là trường hợp bất lợi, với khả năng của các công trình hiện có chỉ có thể đảm bảo tiêu cho 60%÷70% diện tích cây trồng, diện tích bị thiệt hại và giảm năng suất từ khoảng 6.000 ha đến 8.000 ha. 

- Nếu xảy ra mưa lớn vào đầu vụ (khi lúa còn thấp cây) sẽ có khoảng 5.048ha bị ngập nặng chủ yếu ở những vùng trũng thấp (Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Đan Hoài: 1.087ha, La Khê: 2.294 ha, Chương Mỹ: 1.080 ha, Mỹ Đức: 587 ha). Diện tích dự kiến phải cấy lại khoảng 2.000 ha (Xí nghiệp ĐTPT thủy lợi Đan Hoài: 500ha; La Khê: 600ha; Chương Mỹ: 600ha; Mỹ Đức: 300ha).
IV. TÌNH HÌNH VI PHẠM CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN:

- Tình hình vi phạm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi vẫn diến biến phức tạp, đặc biệt trên các trục tiêu chính tình trạng đổ rác thải, phế liệu làm thu hẹp dòng chảy, làm đăng chắn cá vẫn diễn ra. Việc ngăn chặn giải toả vi phạm còn hạn chế nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tiêu úng, tính đến nay còn tồn tại các vụ vi phạm như sau:

+ Tổng số vụ vi phạm CTTL là 3.379 vụ (riêng từ đầu năm 2016 đến nay là 31 vụ). Những vụ vi phạm công trình thuỷ lợi gồm: Xây dựng nhà kiên cố cấp 3, 4, xưởng, lều lán; làm lò gạch, trồng cây, thả rau, bèo; phụt rơm, rạ; đổ chất thải rắn. . .  gây ách tắc dòng chảy;
+ Tổng số có 250 vụ vi phạm xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi do Công ty quản lý chưa được cấp giấy phép xả nước thải, trong đó: Các điểm xả thải công nghiệp, khu đô thị, làng nghề, sản xuất nông nghiệp, bệnh viện là 183 vụ vi phạm và các điểm xả dân sinh là 67 vụ vi phạm. Đa số các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện theo các quy định nêu tại Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ NN&PTNT “Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi”.
- Thực hiện Quyết định số 4862/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND Thành phố và Văn bản số 2101/SNN-TL ngày 07/10/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về việc triển khai kế hoạch xử lý, giải tỏa vi phạm, Công ty đã và đang chỉ đạo các đơn vị trong Công ty thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn, nếu phát hiện thấy vi phạm thì khẩn trương huy động ngay lực lượng trong đơn vị đến phối hợp với chính quyền địa phương giải tỏa; có nhiều vụ vi phạm để tránh phức tạp trong quá trình công tác lâu dài của CBCNV thì Công ty đã huy động lực lượng của Cụm thủy nông này sang phối hợp giải tỏa vi phạm CTTL trên địa bàn Cụm thủy nông khác. Thực tế cho thấy nếu phối hợp giải tỏa ngay khi phát hiện thì mức độ vi phạm sẽ giảm thiểu, thậm chí ngăn chặn kịp thời.
V. MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ, KIẾN NGHỊ:

1. Đề nghị UBND Thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các công trình tiêu; thay mới các máy bơm từ năm 1980 về trước. Trong thời gian tới đề nghị Thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí để cải tạo, nâng cấp một số công trình sau: 

- Xem xét bổ sung nguồn vốn để tiếp tục thi công các dự án cải tạo, nâng cấp công trình tiêu úng như: TB Thạch Nham; TB tưới, tiêu Hòa Lạc … 


- Đề nghị Thành phố cho triển khai các dự án xây dựng trạm bơm, công trình tiêu úng.

2. Đề nghị Ban chỉ huy PCTT thành phố có văn bản gửi các quận, huyện liên quan, khi yêu cầu đóng các cống tiêu nước ra sông Nhuệ để giảm ngập úng khu vực nội thành (Cầu Đìa, Cầu Sa, các cống ven Sông Nhuệ thuộc địa phận huyện Thanh Oai … ), tránh gây bức xúc giữa địa phương với các Doanh nghiệp thủy lợi.

3. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, Ngành chức năng sớm trình phê duyệt danh mục các công trình sử dụng nguồn vốn Khấu hao TSCĐ, SCTX năm 2016 có giá trị trên 300 triệu đồng để Công ty có cơ sở thực hiện;


4. Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội có ý kiến với các quận, huyện để sớm phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn từng quận, huyện, làm cơ sở để thực hiện việc quản lý cải tạo, nâng cấp các công trình;

5. Đề nghị UBND Thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo các địa phương hoàn thành chương trình dồn điền đổi thửa trong đó quan tâm hoàn chỉnh hệ thống công trình thủy lợi nội đồng và phần nối tiếp với các công trình do Công ty quản lý.
6. Đề nghị các cấp Chính quyền có biện pháp xử lý tình trạng vi phạm Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi, đặc biệt là việc giải phóng các vi phạm trong lòng các tuyến kênh, gây ách tắc dòng chảy; có biện pháp ngăn chặn các doanh nghiệp, làng nghề . . . xả nước thải chưa qua xử lý vào hệ thống công trình thủy lợi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến việc cấp nước tưới cho cây trồng. 

7. Đề nghị UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm thực hiện đúng Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 của UBND Thành phố; Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão;

8. Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội quan tâm chỉ đạo để sớm hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới hàng lang bảo vệ các công trình thủy lợi.

9. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các quận, huyện thành lập Ban chỉ huy xử lý vi phạm các công trình thủy lợi, trong đó có lực lượng Công an huyện tham gia.


Công ty ĐTPT thuỷ lợi Sông Đáy xin được báo cáo về việc “Kết quả thực hiện công tác phòng, chống thiên tai năm 2015 và triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2016” như trên. Kính mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của UBND Thành phố cùng các Sở, Ngành hữu quan của thành phố Hà Nội./.

	Nơi nhận:
	TỔNG GIÁM ĐỐC

	- UBND Thành phố Hà Nội (để b/c);

- VP Ban Chỉ huy PCTT TP Hà Nội (để b/c);

- Sở NN&PTNT Hà Nội (để b/c);

- Các Sở, Ngành liên quan (để b/c);

- Lãnh đạo Công ty;

- Lưu: QLN, TCHC-TH Công ty.
	Đã ký, đóng dấu
Doãn Văn Kính
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